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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐỒ ÁN 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH 
Đợt xét: Xét làm ĐA/KLTN Đại học và Liên thông các khóa 

Mã SV Họ và tên Lớp cố định STT 
Tổng 

TCTL 

TBC 

Tích  
Ghi chú Khóa 

1141250060 1 Triệu Quang Anh ĐH CNKT MT 1  2.99  122.00 K11 

1141250062 2 Khổng Văn Chức ĐH CNKT MT 1  2.67  122.00 K11 

1141250025 3 Trần Trọng Cường ĐH CNKT MT 1  2.76  122.00 K11 

1141250001 4 Hứa Văn Hoàn ĐH CNKT MT 1  2.50  119.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141250058 5 Nguyễn Công Huy ĐH CNKT MT 1  2.24  115.00 Nợ 2 hp và đang học K11 

1141250008 6 Lê Đăng Khôi ĐH CNKT MT 1  3.31  122.00 K11 

1141250028 7 Nguyễn Hồng Lâm ĐH CNKT MT 1  3.44  122.00 K11 

1141250017 8 Đinh Xuân Lộc ĐH CNKT MT 1  2.55  122.00 K11 

1141250067 9 Nguyễn Ngọc Long ĐH CNKT MT 1  2.68  122.00 K11 

1141250034 10 Bùi Thị Minh ĐH CNKT MT 1  3.06  122.00 K11 

1141250048 11 Nguyễn Công Nam ĐH CNKT MT 1  2.59  118.00 Nợ 1 hp và sẽ đăng ký trả nợ trong kỳ thay thế 

ĐATN 
K11 

1141250036 12 Nguyễn Đình Nhân ĐH CNKT MT 1  2.63  122.00 K11 

1141250053 13 Đỗ Quang Sáng ĐH CNKT MT 1  2.65  117.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141250035 14 Nguyễn Văn Thành ĐH CNKT MT 1  3.09  122.00 K11 

1141250009 15 Thân Thị Thương ĐH CNKT MT 1  2.62  118.00 Nợ 1 hp và sẽ đăng ký trả nợ trong kỳ thay thế 

ĐATN 
K11 

1141250079 16 Lê Anh Tiến ĐH CNKT MT 1  2.47  120.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141250027 17 Phạm Văn Tới ĐH CNKT MT 1  2.65  122.00 K11 

1141250011 18 Trần Anh Tú ĐH CNKT MT 1  2.57  122.00 K11 
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TCTL 
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1141250010 19 Nguyễn Hữu Tứ ĐH CNKT MT 1  2.62  116.00 Nợ 2 hp và đang học K11 

1141250066 20 Nguyễn Văn Tuấn ĐH CNKT MT 1  3.23  122.00 K11 

1141250031 21 Trần Đăng Tuấn ĐH CNKT MT 1  2.79  122.00 K11 

1141250075 22 Nguyễn Văn Tùng ĐH CNKT MT 1  2.79  118.00 Nợ 1 hp và sẽ đăng ký trả nợ trong kỳ thay thế 

ĐATN 
K11 

1141250092 23 Đỗ Văn Chuyên ĐH CNKT MT 2  2.86  122.00 K11 

1141250115 24 Trần Mạnh Cường ĐH CNKT MT 2  2.62  122.00 K11 

1141250165 25 Nguyễn Hạ Điệp ĐH CNKT MT 2  2.30  117.00 Nợ 1 hp và sẽ đăng ký trả nợ trong kỳ thay thế 

ĐATN 
K11 

1141250180 26 Lê Sơn Đình ĐH CNKT MT 2  2.21  117.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141250135 27 Nghiêm Thọ Đô ĐH CNKT MT 2  2.13  122.00 K11 

1141250171 28 Vũ Đình Duy ĐH CNKT MT 2  2.98  122.00 K11 

1141250095 29 Nguyễn Văn Hải ĐH CNKT MT 2  2.44  119.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141250116 30 Thân Thế Hiệp ĐH CNKT MT 2  2.57  122.00 K11 

1141250146 31 Nguyễn Đức Hoài ĐH CNKT MT 2  2.80  122.00 K11 

1141250118 32 Hoàng Công Học ĐH CNKT MT 2  2.93  122.00 K11 

1141250147 33 Nguyễn Tất Huân ĐH CNKT MT 2  2.61  122.00 K11 

1141250148 34 Nguyễn Ngọc Hùng ĐH CNKT MT 2  2.85  122.00 K11 

1141250140 35 Nguyễn Văn Hữu ĐH CNKT MT 2  2.64  122.00 K11 

1141250089 36 Nguyễn Thị Thu Huyền ĐH CNKT MT 2  3.49  122.00 K11 

1141250145 37 Nguyễn Quang Khánh ĐH CNKT MT 2  2.62  122.00 K11 

1141250136 38 Nguyễn Đức Kiên ĐH CNKT MT 2  2.31  119.00 Nợ 1 hp và sẽ đăng ký trả nợ trong kỳ thay thế 

ĐATN 
K11 

1141250181 39 Đỗ Tùng Lâm ĐH CNKT MT 2  3.11  122.00 K11 

1141250090 40 Trịnh Thị Khánh Linh ĐH CNKT MT 2  2.93  122.00 K11 

1141250130 41 Phan Văn Long ĐH CNKT MT 2  2.57  117.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141250128 42 Nguyễn Thị 

Tuyết 
Mai ĐH CNKT MT 2  3.12  122.00 K11 

1141250101 43 Phí Phương Nam ĐH CNKT MT 2  2.80  122.00 K11 
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1141250151 44 Trần Đức Nam ĐH CNKT MT 2  2.68  122.00 K11 

1141250179 45 Doãn Trọng Sang ĐH CNKT MT 2  2.63  119.00 Nợ 2 hp và đang học K11 

1141250155 46 Nguyễn Văn Sang ĐH CNKT MT 2  2.42  122.00 K11 

1141250106 47 Nguyễn Thị Thắm ĐH CNKT MT 2  3.16  122.00 K11 

1141250170 48 Phạm Ngọc Trai ĐH CNKT MT 2  2.69  122.00 K11 

1141250154 49 Nguyễn Quang Triển ĐH CNKT MT 2  2.32  122.00 K11 

1141250109 50 Phạm Hoàng Trúc ĐH CNKT MT 2  2.59  122.00 K11 

1141250178 51 Nguyễn Tự Trung ĐH CNKT MT 2  2.51  119.00 Nợ 1 hp và đang học K11 

1141250159 52 Ngô Minh Tú ĐH CNKT MT 2  2.60  119.00 Nợ 1 hp và sẽ đăng ký trả nợ trong kỳ thay thế 

ĐATN 
K11 

1141250121 53 Vũ Hữu Tuấn ĐH CNKT MT 2  2.84  122.00 K11 

1141250166 54 Lê Thanh Tùng ĐH CNKT MT 2  2.61  119.00 Nợ 1 hp và sẽ đăng ký trả nợ trong kỳ thay thế 

ĐATN 
K11 

1141250157 55 Nguyễn Thanh Tùng ĐH CNKT MT 2  2.60  122.00 K11 

1141250153 56 Trần Thanh Tùng ĐH CNKT MT 2  2.44  122.00 K11 

1141250163 57 Lê Hoàng Việt ĐH CNKT MT 2  2.82  122.00 K11 

Giáo vụ 
Xác nhận của đơn vị 

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2020 

Page 3 of 3 


